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*Người chịu trách nhiệm về bài viết: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (email: nguyenngocbaochau2908@gmail.com) 

Thông tin chung: 
Ngày nhận bài: 12/04/2021 

Ngày nhận bài sửa: 23/08/2021 

Ngày duyệt đăng: 15/11/2021 

 

Title:  

Assessing some parameters of 

surface water quality in the 

farming models in Cu Lao 

Dung - Soc Trang 

Từ khóa:  

Chất lượng nước mặt, Cù Lao 

Dung, mô hình canh tác, quyết 

định canh tá 

Keywords: 

Cu Lao Dung, farming 

decision, farming model, water 

quality 

ABSTRACT 

The study was conducted to evaluate some parameters of surface water 

quality in the typical farming models in Cu Lao Dung, Soc Trang 

province, contributing to providing information for local agricultural 

decisions. The evaluated parameters of surface water quality include pH, 

dissolved oxygen (DO), temperature (0C), electrical conductivity (EC), 

salinity, BOD5
20, total nitrogen and total phosphorus. Water samples were 

collected at four representative farming models in the surveyed area, 

namely Shrimp Pond (whiteleg shrimp farming), longan orchard, mango 

orchard and coconut orchard in the rainy seasons (10/2019) and in the 

dry season (3/2020). The results indicated the water quality in the 

surveyed area met the requirement for agricultural irrigation according 

to QCVN08:2015/BTNMT (column B1). However, the high salinity level 

(2.8 – 3.3 ppt) in the dry season may affect the growth of fruit trees and 

the development of orchard models. Besides, it is necessary to control 

BOD5
20 in the shrimp farming model in the dry season to limit the negative 

effects on the water quality when discharged to the surrounding 

environment. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá một số chỉ tiêu về chất lượng 

nước mặt ở các mô hình canh tác nông nghiệp điển hình vùng thượng 

nguồn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, góp phần cung cấp thông tin 

cho các quyết định canh tác nông nghiệp tại địa phương. Các thông số 

chất lượng nước mặt được đánh giá bao gồm pH, oxy hòa tan (DO), nhiệt 

độ (℃), độ dẫn điện (EC), độ mặn, BOD5
20, tổng đạm và tổng lân. Mẫu 

nước được thu tại bốn mô hình sản xuất đại diện tại khu vực nghiên cứu 

là ao tôm (tôm thẻ chân trắng), vườn nhãn, vườn xoài và vườn dừa trong 

mùa mưa (10/2019) và mùa khô (3/2020). Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

chất lượng nước tại khu vực nghiên cứu được đánh giá là đáp ứng được 

cho nhu cầu tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo 

QCVN08:2015/BTNMT (cột B1). Tuy nhiên, độ mặn trong nước mặt vào 

mùa khô cao (2,8 – 3,3 ppt) có thể gây ảnh hưởng đến khả năng sinh 

trưởng và phát triển của các mô hình trồng cây ăn quả. Bên cạnh đó, hàm 

lượng BOD5
20

 trong mô hình nuôi tôm vào mùa khô cần được kiểm soát 

nhằm hạn chế các ảnh hưởng bất lợi đến chất lượng môi trường nước khi 

xả thải ra môi trường xung quanh. 
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1. GIỚI THIỆU 

Nước là một yếu tố quan trọng đóng vai trò thiết 

yếu đối với tất cả các sinh vật đang sống trên trái 

đất. Nước được sử dụng trong hầu hết các hoạt động 

thường nhật của con người, trong sản xuất công 

nghiệp, nông nghiệp, các hoạt động giải trí,… Trong 

nông nghiệp, nước giữ vai trò quyết định khả năng 

sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Cù Lao 

Dung (CLD), tỉnh Sóc Trăng là một huyện cù lao 

nằm trên sông Hậu thuộc vùng nhiệt đới gió mùa cận 

xích đạo có nhiệt độ cao đều trong năm và hai mùa 

mưa – khô rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến 

tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau 

(Trần Minh Bình, 2019). Do nằm gần cửa biển, chịu 

ảnh hưởng từ chế độ thủy triều của biển Đông, trong 

những năm gần đây, huyện đang chịu ảnh hưởng 

trực tiếp bởi tình trạng xâm nhập mặn (Cổng thông 

tin điện tử tỉnh Sóc Trăng, 2020). Theo đó, các khu 

vực nước ngọt điển hình như xã An Thạnh I, khu 

vực đầu nguồn của CLD đang có xu thế thâm canh 

trong sản xuất nông nghiệp từ các mô hình cây ăn 

trái nước ngọt đến các mô hình nuôi tôm thẻ chân 

trắng (TCT) nước mặn. Các mô hình này sử dụng 

nguồn nước tưới tiêu, phục vụ cho các mô hình canh 

tác đều lấy trực tiếp từ nguồn nước lân cận như sông 

và kênh rạch. Ngược lại, các mô hình canh tác cũng 

thải trực tiếp ra hệ thống sông và kênh rạch. Sự kết 

nối nguồn nước trực tiếp giữa các mô hình và hệ 

thống sông, kênh rạch gây ra các nguy cơ tạo ra 

nguồn ô nhiễm cho các mô hình canh tác xung 

quanh. Chính vì thế, trong bài báo này, các kết quả 

quan trắc về chất lượng nước của một số mô hình 

canh tác đại diện ở vùng nước ngọt được trình bày 

nhằm đánh giá tổng quan về hiện trạng chất lượng 

nước làm căn cứ hỗ trợ cho các quyết định phục vụ 

trong canh tác nông nghiệp tại địa phương. 

 

Hình 1. Vị trí thu mẫu tại khu vực nghiên cứu 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được thực hiện tại khu vực xã An 

Thạnh I thuộc huyện Cù Lao Dung vào thời điểm 

tháng 10/2019 – 5/2020. Trước khi tiến hành thu 

mẫu, một khảo sát vào thời điểm tháng 8/2019 đã 

được thực hiện nhằm xác định tổng quan các mô 

hình canh tác có tại khu vực nghiên cứu.  

Thu mẫu 02 đợt (mùa mưa và mùa khô) với tổng 

cộng 08 mẫu nước được thu theo phương pháp mẫu 

gộp tại 04 mô hình canh tác đại diện thuộc khu vực 

nghiên cứu bao gồm mô hình nuôi tôm TCT, trồng 

dừa, trồng nhãn và trồng xoài. Bốn mô hình canh tác 

này chiếm diện tích lớn nhất tại khu vực nghiên cứu 

nên được lựa chọn. Đối với mô hình nuôi tôm, mẫu 

nước được thu tại cống thải của ao nuôi ra sông.  

Bảng 1. Mô tả các mô hình đại diện và tọa độ các điểm thu mẫu 

TT Tên mô hình Mô tả mô hình 
Tọa độ (UTM) 

Vĩ độ Kinh độ  

1 
Mô hình trồng 

xoài 

Mô hình áp dụng giống xoài Cát Chu với diện tích 

là 0,3 ha. Cây có độ tuổi từ 3 – 4 năm, mật độ trồng 

thưa, mỗi cây cách nhau 5-8 m.  

9.747837 106.083383 

2 
Mô hình trồng 

dừa 

Giống dừa ta được sử dụng trên diện tích đất 01 ha. 

Cây có độ tuổi 6 – 7 năm, mật độ trồng thưa, mỗi 

cây cách nhau 5-7 m. 

9.758000 106.088989 

3 
Mô hình trồng 

nhãn 

Mô hình trồng giống nhãn IDO trên diện tích đất 01 

ha. Cây có độ tuổi từ 1 – 2 năm, mật độ trồng thưa, 

mỗi cây cách nhau 5-6 m. 

9.751628 106.087858 

4 
Mô hình nuôi 

tôm TCT 

Tôm TCT được nuôi bán thâm canh với diện tích ao 

là 0,5 ha, độ sâu ao khoảng 2 – 3 m, có lót bạt, nuôi 

tôm TCT với mật độ khoảng 50-60 con/m2
. 

9.720993 106.116408 
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Tại mỗi điểm thu mẫu chính, thu 05 mẫu đại diện 

cho mô hình đó, sau đó, gộp lại thành một mẫu. Mẫu 

nước được thu ở tầng mặt, cách mặt nước 15 cm, 

cách bờ kênh, rạch tại vị trí thu 0,5 m. Mẫu sau khi 

thu được chứa trong can nhựa, dán nhãn ghi rõ ký 

hiệu mẫu cho từng vị trí thu, tiến hành trữ lạnh ở 40C 

trong thời gian 1 ngày trước khi vận chuyển đến 

phòng thí nghiệm.   

2.1. Phương pháp đo nhanh tại hiện trường 

Tại mỗi vị trí thu mẫu, sử dụng các thiết bị đo 

nhanh đo cách bờ kênh, rạch từ 0,5 m – 1 m. Tiến 

hành ghi nhận số liệu khi các thông số trên máy đo 

ổn định trong 15-20 giây. 

Bảng 2. Các chỉ tiêu và thiết bị sử dụng đo trực 

tiếp tại hiện trường 

TT Chỉ tiêu Thiết bị đo 

1 pH Máy đo pH meter AD 12 

2 DO Máy đo EzdO 7031 

3 Nhiệt độ 
Máy đo EC/TDS/TEMP – 

COM 100 

4 EC 
Máy đo EC/TDS/TEMP – 

COM 100 

5 Độ mặn 
Máy đo độ mặn EXTECH – 

EC 170 

2.2. Phương pháp phân tích trong phòng thí 

nghiệm 

Sau khi tiến hành thu các mẫu nước và gửi phân 

tích tại phòng thí nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ, các 

phương pháp phân tích được sử dụng, trình bày ở 

Bảng 3. 

Bảng 3. Các thông số và phương pháp phân tích 

TT Chỉ tiêu Phương pháp 

1 BOD5 
20 SMEWW 5210:2012 

2 
Đạm tổng số (tính 

theo N) (mg/L)  

Theo hướng dẫn của 

TCVN 6638:2000 

3 
Lân tổng số (tính 

theo P) (mg/L) 

SMEWW 4500 – P.B 

& E:2012 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nhiệt độ 

Kết quả trong Hình 2 cho thấy nhiệt độ trung 

bình của nước tại bốn mô hình canh tác vào mùa 

mưa dao động từ 28,9 – 31,3℃. Cao nhất tại mô hình 

canh tác ao tôm và thấp nhất tại mô hình canh tác 

nhãn. Nhiệt độ trung bình khoảng 29,8℃. Vào mùa 

khô, nhiệt độ tại khu vực nghiên cứu cao hơn so với 

mùa mưa, từ 30 – 30,6℃. Đối với các mô hình canh 

tác trong khu vực nghiên cứu, mô hình nuôi tôm 

TCT nhạy cảm cao với nhiệt độ nước. Khoảng 

chênh lệch nhiệt độ giữa mùa mưa và mùa khô là 3,6 

độ là tương đối lớn. Theo nghiên cứu của Kim Văn 

Vạn và Đoàn Thị Ninh (2019), nhiệt độ nước phù 

hợp cho sinh trưởng và phát triển của tôm TCT nằm 

trong khoảng từ 25℃ – 32℃. Vào mùa khô, nhiệt độ 

đạt trên 33℃, gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển 

của con tôm. Theo Trần Lưu Khoang và ctv. (2020), 

ở nhiệt độ 34℃, tôm sẽ dễ mẫn cảm với vi khuẩn 

Vibrio parahaemolyticus với tỷ lệ chết tích luỹ là 

96,7 ± 2,9%. 

 
Hình 2. Nhiệt độ nước tại các mô hình canh tác 

 
Hình 3. Giá trị pH nước tại các mô hình canh tác 

3.2. Giá trị pH 

Kết quả quan trắc pH của các mẫu nước ở các 

mô hình canh tác được thể hiện qua Hình 3. Giá trị 

pH trung bình của nước tại bốn mô hình canh tác 

vào mùa mưa dao động từ 7,37 – 7,88. Giá trị pH 

cao nhất tại mô hình canh tác xoài và thấp nhất tại 

mô hình canh tác tôm. Vào mùa khô, giá trị pH trong 

nước tại khu vực nghiên cứu nằm trong khoảng từ 

7,40 đến 7,95. Theo Lê Văn Quân và ctv. (2010), giá 

trị pH thích hợp cho cây xoài phát triển tốt nằm 

trong khoảng 5,5 – 7. Do đó, mức pH tại mô hình 

canh tác xoài cần điều chỉnh lại để cây xoài có thể 

đạt năng suất cao. Bên cạnh đó, theo Bùi Thị Mỹ 

Hồng và ctv. (2020), cây nhãn sinh trưởng tốt trong 

điều kiện đất thoát nước, tơi xốp, pH nước khoảng 

5,5 – 6,5. Như vậy, giá trị pH nước tại mô hình trồng 

nhãn vượt 0,96 so với mức pH cho phép cao nhất là 

6,5. Đối với mô hình canh tác dừa, theo Nguyễn Bảo 

Vệ (2011), cây dừa chịu được pH từ 5,2 đến 8 nhưng 
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thích hợp nhất là 6 đến 7. Khoảng pH thích hợp cho 

nước trong ao tôm là từ 7,8 đến 8,5. Như vậy, pH 

nước tại mô hình nuôi tôm thấp hơn so với yêu cầu 

để cho tôm đạt điều kiện sinh trưởng và phát triển lý 

tưởng (mùa mưa 7,39 và mùa khô 7,49). 

Khoảng chấp nhận được của pH nước tưới nằm 

trong khoảng từ 5,5 đến 7,5. Nếu pH cao hơn 7,5 thì 

chất lượng cây trồng sẽ bị ảnh hưởng (Zaman et al., 

2019). Qua quá trình thu mẫu kết hợp phỏng vấn 

người dân tại khu vực nghiên cứu cho thấy các nông 

hộ thường sử dụng vôi khử chua cho đất trong thời 

gian dài, đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến giá trị 

pH nước tại các mô hình canh tác. 

Nhìn chung, giá trị pH nước đo được tại các mô 

hình canh tác đều nằm trong khoảng giới hạn phù 

hợp với nhu cầu sử dụng nước của các mô hình sản 

xuất. So sánh với QCVN 08:2015/BTNMT (Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, 2015), giá trị pH nước tại 

khu vực nghiên cứu đạt yêu cầu cột A1 (6 - 8,5) – 

sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi 

áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật 

thủy sinh và các mục đích khác. 

3.3.  Hàm lượng oxy hòa tan  

Giá trị oxy hòa tan (DO) trong nước của bốn mô 

hình canh tác ở mùa mưa (Hình 4) dao động từ 0,8 

mg/L đến 3,5 mg/L. Cao nhất tại mô hình nuôi tôm 

và thấp nhất tại mô hình canh tác nhãn. Ở mùa khô, 

DO dao động từ 1,0 mg/L đến 4,7 mg/L. Vào mùa 

khô, khả năng trao đổi nước giữa hệ thống kênh rạch 

và nước trong mô hình tốt hơn do có sự chênh lệch 

mực nước lớn nhờ vào thuỷ triều và nguồn nước từ 

thượng nguồn sông Mekong đổ về, do đó dẫn đến sự 

chênh lệch DO giữa hai mùa. Riêng mô hình nuôi 

tôm có DO cao cả hai mùa là do người dân sử dụng 

quạt tạo oxy cho ao nuôi. Theo Trần Văn Thánh 

(2015), hàm lượng oxy hòa tan tốt nhất cho tôm nên 

nằm trong khoảng giữa 3,5 mg/L đến bão hòa. Đối 

với các mô hình trồng cây ăn quả, cũng cần lưu ý 

thông thoáng nguồn nước tưới tiêu để tránh ứ đọng 

làm giảm DO gây ảnh hưởng đến các loài thuỷ sinh 

như các loài cá nuôi kết hợp với mô hình. 

 

Hình 4. Giá trị DO tại các mô hình canh tác 

So sánh với QCVN 08:2015/BTNMT (Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, 2015), giá trị DO trong nước 

mặt tại bốn mô hình canh tác được đánh giá phù hợp 

cho mục đích tưới tiêu cột B1.  

3.4. Độ mặn 

  Hình 5 thể hiện giá trị độ mặn trung bình tại 

bốn mô hình canh tác là 1,7 ppt. Trong đó, mô hình 

xoài có độ mặn trung bình thấp nhất là 1,66 ppt và 

cao nhất tại 03 mô hình còn lại với giá trị độ mặn 

trung bình tương đương là 1,71 ppt. Trong đó, số 

liệu ghi nhận được vào mùa mưa cho thấy nồng độ 

muối có trong nước bị pha loãng khiến độ mặn tại 

các mô hình đều ở mức thấp, dao động từ 0,2 ppt 

đến 0,5 ppt. Vào mùa khô, độ mặn tăng vọt, dao 

động từ 2,8 ppt đến 3,3 ppt, nguyên nhân là do xâm 

nhập mặn từ biển Đông (Tổng cục Phòng chống 

Thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 

2020). 

Theo Sommay (2017), nước có độ mặn từ 0,02 

ppt đến 0,5 ppt được xếp loại là nước ngọt, phù hợp 

cho nhu cầu phát triển của các loại cây trồng tại các 

mô hình canh tác như nhãn, nừa và xoài vào mùa 

mưa. Vào mùa khô, độ mặn đã tăng vọt gây nhiều 

rủi ro cho mô hình trồng nhãn (có ngưỡng chịu mặn 

thấp < 1 ppt). Dừa với xoài có ngưỡng chịu mặn cao 

hơn (>3 ppt), tuy nhiên với điều kiện nước mặn như 

vậy sẽ không thuận lợi cho cây phát triển tốt. Theo 

Huỳnh Thanh Tới và Nguyễn Thị Hồng Vân (2018), 

tôm TCT có thể sống ở độ mặn từ 0,5 ppt đến 45ppt 

và phát triển thích hợp ở độ mặn khoảng 10 – 15ppt. 

Khi các ao tôm TCT thải nước ra sẽ gây ra nhiều rủi 

ro cho các mô hình canh tác cây ăn trái xung quanh, 

đặc biệt trong điều kiện mùa khô, thiếu nước ngọt 

canh tác sẽ càng dễ bị nhiễm mặn. Do đó, công tác 

qui hoạch và quản trị nguồn nước cần tránh mâu 

thuẫn giữa việc sử dụng nguồn nước ngọt để trồng 

cây ăn trái với nguồn nước bị nhiễm mặn do nước 

thải từ ao tôm. 

 

Hình 5. Độ mặn trong nước tại các mô hình 

canh tác 
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Hai mô hình canh tác trong cùng một khu vực 

đang có nhu cầu về nguồn nước trái ngược nhau. 

Nếu tăng độ mặn để đạt được điều kiện sinh trưởng 

của con tôm thì lại rủi ro cho mô hình canh tác khác. 

Do đó, những bài toán chi phí – lợi ích là cần thiết 

để qui hoạch mô hình canh tác đồng bộ cho khu vực 

này. 

3.5. Giá trị EC 

Giá trị EC hiện diện trong nước tại bốn mô hình 

canh tác vào mùa mưa thấp, từ 0,16 mS/cm đến 0,69 

mS/cm. Vào mùa khô, do chịu ảnh hưởng của xâm 

nhập mặn, giá trị EC trong nước tại bốn mô hình 

canh tác tăng cao hơn nhiều so với mùa mưa (từ 5,56 

mS/cm đến 6,55 mS/cm) (Hình 6).  

Theo Võ Thành Toàn và ctv. (2007), độ dẫn điện 

của nước (EC) có mối quan hệ rất lớn với độ mặn 

của nước. Dựa trên kết quả ghi nhận được độ mặn 

trong nước thu được tại bốn mô hình được trình bày 

ở trên cho thấy, giá trị EC trong nước tại bốn mô 

hình so với giá trị độ mặn là hoàn toàn phù hợp. Tuy 

nhiên, trong nông nghiệp, việc duy trì EC ở mức ổn 

định là điều cần thiết. Tùy vào chỉ số EC cao hay 

thấp có thể ảnh hưởng đến tốc độ hấp thu khoáng 

chất và phát triển của cây trồng.  

Nghiên cứu của Rusydi (2019) đã chỉ ra rằng độ 

mặn của nước phụ thuộc vào hai giá trị EC và tổng 

chất rắn hòa tan (TDS), tuy nhiên hai giá trị này 

không phải lúc nào cũng tương quan tuyến tính với 

nhau, có nhiều yếu tố tác động như chất rắn lơ lửng 

trong nước, nhiệt độ,….  

 
Hình 6. Giá trị EC trong nước tại các mô hình 

canh tác 

3.6.   Hàm lượng BOD5 
20 

Giá trị BOD5
20 hiện diện trong nước tại bốn mô 

hình canh tác dao động từ 5 mg/L đến 12,5 mg/L 

vào mùa mưa và từ 8 mg/L đến 17 mg/L vào mùa 

khô. Trong đó, mô hình canh tác xoài có giá trị thấp 

nhất và mô hình canh tác nhãn có giá trị cao nhất 

(Hình 7).  

Theo Nguyễn Mỹ Hoa (2010), giá trị BOD5
20

 có 

trong các ao nuôi trồng thủy sản thường dao động từ 

5 mg/l đến 20 mg/l, chỉ số BOD5
20 càng cao thì mức 

độ phong phú chất hữu cơ càng cao. Giá trị BOD5
20 

đo được tại mô hình canh tác tôm ở mức thấp (<11 

mg/L) vào mùa mưa nên hàm lượng chất hữu cơ dễ 

phân hủy thấp nhưng lại cao vào mùa khô. Nếu quá 

trình phân hủy các chất hữu cơ chậm có thể dẫn đến 

tình trạng nhiễm bẩn ao nuôi. Bên cạnh đó, quá trình 

phân hủy chất hữu cơ diễn ra chậm cũng có thể gây 

ứ đọng và nhiễm bẩn nguồn nước dùng cung cấp cho 

cây trồng dẫn đến cây phát triển kém, năng suất 

thấp. Do đó, việc theo dõi và kiểm soát thường 

xuyên giá trị BOD5
20 trong nguồn nước tại các mô 

hình canh tác cần được chú ý. 

Ngoài ra, so sánh với QCVN 08: 2015/BTNMT 

(Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2015), hàm lượng 

BOD5
20 trong nước ghi nhận được tại bốn mô hình 

canh tác được xếp vào cột giá trị B1 – Dùng cho mục 

đích tưới tiêu thủy lợi, phù hợp phục vụ cho vấn đề 

tưới tiêu cây trồng của người dân. 

 
Hình 7. Giá trị BOD520 trong nước tại các mô 

hình canh tác 

3.7. Tổng đạm 

Kết quả phân tích tổng đạm ở các mô hình canh 

tác được trình bày ở Hình 8. Giá trị đạm tổng của 

bốn mô hình dao động từ 1,4 đến 4,2 mg/L vào mùa 

mưa và 2,0 – 3,1 mg/L vào mùa khô. Trong đó, giá 

trị đạm tổng cao nhất tại mô hình canh tác nhãn và 

thấp nhất là mô hình trồng dừa. Hàm lượng đạm 

tổng đo được trong nước tại mô hình trồng nhãn cao 

gấp 2 lần so với giá trị đạm tổng trung bình của ba 

mô hình còn lại. Theo nghiên cứu của Phạm Văn 

Hảo (2012) về vấn đề sử dụng phân đạm tại CLD, 

người dân tại địa phương sử dụng loại và liều lượng 

phân bón cho cây trồng theo kinh nghiệm cá nhân. 

Do đó, lượng phân bón dư thừa tồn dư trong đất 

ngấm vào nước hoặc rửa trôi theo nước mưa xuống 

kênh rạch và nguồn nước lân cận. Điều này dẫn đến 

sự chênh lệch lớn về tỷ lệ đạm tổng có trong nước 
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giữa các mô hình với nhau. Bên cạnh đó, các hộ dân 

nuôi tôm TCT thường tiến hành trữ nước ao nuôi, 

chỉ cấp thêm 3 – 6 lần/vụ và xả nước sau 2 – 3 vụ 

nuôi (Lê Trần Tiểu Trúc và ctv., 2018). Vì vậy, 

lượng thức ăn và chất thải của tôm tích lũy dưới đáy 

ao cũng là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến hàm 

lượng đạm trong nước tại mô hình nuôi tôm TCT 

dẫn đến sự chênh lệch lớn giữa hai mùa mưa và khô.  

 

Hình 8. Giá trị Nitơ tổng tại các mô hình canh 

tác 

3.8. Tổng lân 

Hàm lượng lân tổng có trong nước ghi nhận 

được tại bốn mô hình dao động từ 0,4 mg/L đến 0,7 

mg/L vào mùa mưa và nằm trong khoảng 0,2 – 1,4 

mg/L (Hình 9). Theo Nguyễn Thanh Hùng và 

Nguyễn Thị Thu Huyền (2010), hiện tượng phú 

dưỡng là một dạng suy giảm chất lượng nước mà lân 

là yếu tố chính. Hàm lượng lân có trong nước tại mô 

hình trồng nhãn cao hơn so với các mô hình còn lại 

có thể do lượng phân bón sử dụng không đồng đều 

ở các mô hình cùng với lượng nước rửa trôi vào mùa 

khô ít dẫn đến tồn đọng nhiều trong nước. So sánh 

với QCVN08:2015/BTNMT (Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, 2015), giá trị lân tổng ghi nhận tại 4 mô 

hình xếp vào cột B1, nước dùng cho tưới tiêu hoặc 

mục đích khác yêu cầu chất lượng thấp. 

 

Hình 9. Hàm lượng lân tổng trong nước ở các 

mô hình canh tác 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Chất lượng nước tại các vị trí nghiên cứu trong 

hai mùa mưa và khô đáp ứng được nhu cầu phục vụ 

cho tưới tiêu nông nghiệp so với QCVN 

08:2015/BTNMT (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

2015). Nhiệt độ trong ao tôm vào mùa khô cao hơn 

so với điều kiện phát triển của tôm. Độ mặn trong 

nước vào mùa khô tăng vọt tại các mô hình canh tác 

sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng, 

đặc biệt là cây nhãn. BOD5
20 trong nước tại mô hình 

nuôi tôm TCT ở mức cao 14 mg/L vào mùa khô, yếu 

tố này có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng nước 

thủy vực và các mô hình canh tác xung quanh nếu 

thải trực tiếp ra môi trường xung quanh. 

Khu vực nghiên cứu có độ mặn ở cả hai mùa 

không đáp ứng được nhu cầu cho mô hình nuôi tôm 

phát triển tốt. Do đó, địa phương cần có biện pháp 

quy hoạch mô hình nuôi tôm hợp lý và có biện pháp 

xử lý và quản lý nước thải để tránh gây tác động đến 

các mô hình canh tác khác, đặc biệt là cây nhãn. 

Ngoài ra, các giải pháp cảnh báo sớm về xâm nhập 

mặn vào mùa khô cũng cần được triển khai đến các 

hộ dân để có kế hoạch quản lý nước tưới hiệu quả.  
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lợi và Môi trường, 31, 57-64. 
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